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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
__________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

 Đồng Nai, ngày  13 tháng  11 năm 2020 
 

 

PHỤ LỤC: PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 (Thực hiện theo khoản g, Điều 7 tại Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh) 
__________________ 

I. PHÒNG KINH TẾ/KINH TẾ HẠ TẦNG CÁC HUYỆN 

Số 

TT 

Đơn vị được đánh 

giá 

Đánh giá của các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo chức 

năng quản lý chuyên ngành 

Điểm 

thưởng 

Số 

điểm 

của 

đơn vị 

được 

đánh 

giá 

Tổng số 

điểm 

đánh giá 

(thang 

điểm 100 

+ điểm 

thưởng) 

Phân 

loại 

Tiêu 

chí 1 

Trung 

tâm 

KHC

N 

Tiêu 

chí 2 

Phòng 

QCN 

Tiêu 

chí 3 

Phòng 

QLK 

Tiêu 

chí 4 

Phòng 

QLK 

Tiêu 

chí 5 

Phòng 

QLK 

Tiêu 

chí 6 

Trung 

tâm 

KHCN 

(02 hội 

thi) 

Tiêu 

chí 7 

Chi 

cục  

1 
Phòng Kinh tế 

TP.Biên Hòa 
10 15 15 8 5 20 10 18 83 101 A+ 

2 
Phòng Kinh tế 

Tp. Long Khánh 
10 15 20 5 5 20 10 19 85 104 A+ 

3 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 

Vĩnh Cửu 

10 15 20 8 5 20 10 8 88 96 A+ 

4 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 

Thống Nhất 

10 15 20 10 10 20 10 3 95 98 A+ 
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5 

Phòng Kinh tế 

huyện Trảng 

Bom 

10 15 20 5 10 20 10 11 90 101 A+ 

6 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 

Định Quán 

10 15 15 10 5 20 5 6 80 86 A 

7 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 

Tân Phú 

10 15 20 10 5 20 10 8 90 98 A 

8 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 

Xuân Lộc 

10 15 20 10 5 20 10 2 90 92 A+ 

9 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 

Cẩm Mỹ 

10 15 15 5 5 20 10 11 80 91 A+ 

10 

Phòng Kinh tế 

huyện Long 

Thành 

10 15 20 10 10 20 10 0 95 95 A+ 

11 

Phòng Kinh tế 

huyện Nhơn 

Trạch 

10 15 20 0 10 20 10 12 85 97 A+ 
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II. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH: 
 

Stt Đơn vị được đánh giá 

Đánh giá của các phòng ban, đơn vị 

trực thuộc theo chức năng quản lý 

chuyên ngành Số điểm 

của đơn 

vị được 

đánh giá 

Điểm 

thưởng 

Tổng số 

điểm đánh 

giá (thang 

điểm 100 

+ điểm 

thưởng) 

Phân 

loại 
Tiêu 

chí 1,4 

Phòng 

QCN 

Tiêu 

chí 2 

Phòng QLK 

Tiêu 

chí 3 

Chi cục TC-

ĐL-CL 

1 Văn phòng UBND tỉnh 40 40 20 100   100 A+ 

2 Thanh tra tỉnh 40 40 20 100   100 A+ 

3 Sở Nội vụ 40 40 20 100   100 A+ 

4 Sở Ngoại vụ 40 40 20 100   100 A+ 

5 Sở Tư pháp 40 40 20 100   100 A+ 

6 Sở Tài nguyên Môi trường 25 40 20 85   85 A 

7 Sở Tài chính 40 40 20 100   100 A+ 

8 Sở Kế hoạch Đầu tư 40 40 20 100 20 120 A+ 

9 Sở Xây dựng 35 40 20 95   95 A+ 

10 Sở Công Thương 20 40 20 80 20 100 A+ 

11 Sở Giao thông Vận tải 25 40 20 85   85 A 

12 Sở Thông tin và TT 20 40 20 80 20 100 A+ 

13 Sở Nông nghiệp và PTNT 20 40 20 80 20 100 A 

14 Sở Văn hóa TT-DL 20 40 20 80 3 83 A 

15 Sở Giáo dục Đào tạo 40 40 20 100 3 103 A+ 

16 Sở Lao động TB-XH 20 40 20 80 20 100 A+ 

17 Sở Y tế 20 40 20 80 7 87 A 

18 Ban Dân tộc 20 40 20 80   80 A 
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